
 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NINH BÌNH 

Stt Tên cơ sở Địa chỉ 

Sản phẩm 

 ( nhóm sản phẩm)  

sản xuất,  

kinh doanh 

Số ĐKKD Xếp loại 

1 Phạm Văn Bình Đông Sơn, Yên Mạc Làm nem chua 09F80001873 B 

2 Phạm Văn Cường 
Xóm 4, Đông Sơn, Yên 

Mạc 
Sản xuất nem chua 09F800002143 B 

3 Phạm Văn Giang 
Xóm 4,Đông Sơn, Yên 

Mạc 
Sản xuất nem chua 09F800002144 B 

4 Phan Văn Miền 
Xóm 4, Đông Sơn, Yên 

Mạc 

Sản xuất và chế biến  
sản phẩm từ thịt (nem 

chua) 

09-F8-003034 B 

5 Ngô Văn Sỹ 
Xóm 4, Đông Sơn, xã 

Yên Mạc 
Sản xuất nem chua 09-F8-0004037 B 

6 Phạm Kế Nghiệp 
Xóm 3, Đông 

 Sơn, Yên Mạc 

Sản xuất nem 

 chua 
09.F8.000.1941 B 

7 

Công ty TNHH 

Điền Hưng Thịnh - 
Hoàng Văn Điền 

xóm 1, thôn Hồng 

Phong, Xã Yên Mạc 

1. Sản xuất các sản 
phẩm từ thịt: giò, chả, 

mọc, xúc xích, nem 

chua. 

2. Sơ chế, kinh doanh 
thịt lơn. 

2700716931 B 

8 
Nguyễn Thị Kim 

Ngoan 

Xóm chợ Bến - Khánh 

Thượng 

Sản xuất giò, chả, 

 mọc, xúc xích 
09F80000091 B 

9 
Công ty TNHH 

MTV thương mại 

Hùng Vân 

Xóm Thái Bình, thôn 

Yên Tế, xã Yên Đồng 

1. Đóng gói, bảo quản, 

kinh doanh gạo. 
2. Kinh doanh sản 

phẩm nông lâm thủy 

sản: - Thịt lợn, thịt bò, 

thịt gà. -  Thủy sản 
tươi sống: Cá, cua.- 

Lạc, vừng, đậu, trứng, 

mắm, muối, đường, 
gia vị. 

2700348396 B 

10 

Hợp tác xã sản 

xuất, tiêu thụ cây, 
con đặc sản an toàn 

Yên Hòa 

Thôn Lạc Hiền, 
Yên Hòa 

Trồng trọt: Trồng 

chuối, rau rút, rau cần. 

Nuôi trồng thủy sản 

(cá nước ngọt)  
Sơ chế, chế biến cá: 

chạch sụn đông lạnh, 

chạch sụn kho niêu 
đất, chạch sụn sấy khô. 

09-F8-000047 B 



11 Nguyễn Đức Ngọc 
Trinh Nữ 1,  

xã Yên Hòa 

Chế biến, bảo quản thịt  

và các sản phẩm từ 
thịt: Dồi dê, dồi sụn 

09-F8-0005248 B 

12 Bùi Văn Hoan 
Xóm thượng, 

 thôn Nộn Khê, xã Yên 

Từ 

Sản xuất giò, chả 09-F8-0005399 B 

13 
Công ty cổ phần 

sản xuất thực phẩm 

Tràng An 

Xóm Dò 1, Yên Hưng Sản xuất cơm cháy 2700659345 B 

14 

Doanh nghiệp tư 

nhân 

 sản xuất chế biến 
thương mại dịch vụ 

thực phẩm Như 

Quỳnh 

Xóm Trong, thôn Liên 
Phương, xã Yên Nhân 

Sản xuất cơm cháy,  

bánh kẹo ( bánh cáy 

dẻo, bánh nhãn, chè 
lam, bánh rau má, 

bánh cốm, kẹo lạc, kẹo 

gạo lứt) 

2700672466 B 

15 Nguyễn Văn Bảo Yên Phú, TT Yên Thịnh Sản xuất giò chả 09F80000895 B 

16 Nguyễn Thị Hiền 

số nhà 126, đường Tạ 

Uyên, 

 Phú Thịnh, thị trấn Yên 
Thịnh 

Sản xuất nem  09-F8-000405 B 

17 Nguyễn Thị Thảo 

Số nhà 332, đường Tạ 

Uyên, phố Yên Thổ, thị 
trấn Yên Thịnh 

Sản xuất nem chua 09-F8-003043 B 

 


